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LÒI NÓI ĐẨU

Năm học 2002 - 2003, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn tạm thời đổi mới đánh 

giá dối với học sinh lớp 1, năm học tiếp theo, có hướng dẫn tạm thời đổi mâi đánh giá với học 

sinh lớp 1 và lớp 2.

Năm học 2005 -  2006, Bộ giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 30 về đánh giá học 

sinh tiểu học theo chương trình sách giáo khoa mới. Từ đó đến nay, giáo viên đã quen với đổi 

mới đánh giá, phụ huynh học sinh thì đã yên tâm và đặc biệt quan trọng nhất là học sinh tiểu 

học đã giảm nhiều sức ép trong quá trinh học tập và kiểm tra.

Việc kiểm tra bổ sung cho những học sinh chưa đạt trung binh ở bài kiểm tra định kì tạo 

cơ hội giúp các em ôn tập, để đạt được yêu cầu chất lượng và được lên lớp một cách xứng 

đáng, dó là đảm bảo quyển lợi chính đáng của các em.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì của các thầy, cô 

giáo cũng như cung cấp thêm tư liệu học tập cho các em học sinh, chúng tôi tổ chức biên 

soạn bộ sách “Đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng Việt’’ dành cho học sinh 
tiểu học.

Đây không chỉ là tài liệu giúp các em học sinh củng cố được những kiến thức cơ bản của 

bài học mà còn là những tài liệu hữu ích, giúp cho công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên 

và định kỳ của giáo viên.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bộ sách!

Các tác giả
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ĐỀ KIỂM TDA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

ĐÊ 1

A. Kiểm tra đọc : 10 điểm

I. Đọc thành tiếng : 5 điểm

Bài đọc : Mẹ ốm  (SGK Tiếng Việt 4, tập I, trang 9)

Đọc xong trả lời câu hỏi : Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của 

bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào ?

II. Đọc thầm và làm bài tập : 5 điểm

Bài đọc : D ế  Mèn bênh vục kẻ yếu  (SGK Tiếng Việt 4, tập I, trang 4)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhấ t:

1. Dế Mèn gặp chị Nhà Trò trong hoàn cảnh nào ?

a) Đang trên đường về tổ.

b) Đang gục đầu ngồi khóc.

c) Đang gục đầu ngồi khóc bên tảng đá cuội.

2. Những chi tiết nào cho thấy bọn nhện ức hiếp, đe dọa chị Nhà Trò ?

a) Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột.

b) Đánh Nhà Trò mấy bận, chăng tơ ngang đường, đe bắt Nhà Trò ăn thịt.

c) Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay 

được xa.

3. Sự yếu ớt của Nhà Trò được nhìn thấy qua con mắt của nhân vật nào ?

a) Dế Mèn.

b) Bọn nhện, Dế Mèn.

c) Bọn nhện.



4. Trong câu “Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như 

cánh bưởm non", Nhà Trò được nhân hóa bằng cách nào ?

a) Dùng từ thường gọi cho người để xưng hô

b) Tả Nhà Trò bằng những từ ngữ chỉ hoạt động của người.

c) Bằng cả hai cách trên.

5. Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì ?

Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò :

- Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây.

a) Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời giải thích.

b) Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật.

c) Báo hiệu bộ phận đứng sau là một câu.

6. Nhóm từ nào sau đây, tiếng nhân có nghĩa là "người" ?

a) nhân đức, nhân từ, nhân ái

b) công nhân, nhân loại, nhân dân

c) nhân nghĩa, nhân hậu, nhân hòa

7. Bài đọc trên có mấy hình ảnh so sánh ?

a) 1 hình ảnh

b) 2 hình ảnh

c) 3 hình ảnh

8. Viết lại câu sau và đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp :

Thấy bà lão tội nghiệp hai mẹ con thương tình đưa bà về nhà cho ăn rồi cho nghỉ lại.

B. Kiểm tra v iế t: 10 điểm

I. Chính tả (Nghe - v iế t): 5 điểm

Bài v iế t: H ố Ba Bể^SGK Tiếng Việt 4, tập I, trang 11)

Đoạn v iế t:

Mỗi hòn đá, gốc cây, mỗi loài thú, loài chim, cho đến từng loài thủy tộc nơi đây 

đều gắn với một sự tích li kì. sắc nước, hương trời ở đây cũng mang màu sắc huyền 

thoại. Các cô gái ngồi bên khung cửí dệt thổ cẩm soi bóng xuống hồ. Người Việt Bắc
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nóỉ rằng : “Ai chưa biết hát bao giờ đến Ba Bể sẽ biết hát. Ai chưa biết làm thơ đến Ba 

Bể sẽ làm được thơ". Ai chưa tin điều đó xin hãy đến Ba Bể một lần.

Theo Dương Thuấn
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II. Tập làm văn : 5 điểm

Đề b à i: Hãy kể  lại một việc tốt mà em đã làm hoặc chứng kiến.

BÀI LÀM
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